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Câu 1: Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ nào ?
A. Từ -10oC đến  25oC               B. Từ 50oC đến  60oC        
C. Từ 0oC đến 37oC                    D. Tất cả đều đúng  
Câu 2: Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm được gọi là:
A. Nhiễm độc thực phẩm                          B. Nhiễm trùng thực phẩm
C. Ngộ độc thức ăn                                    D. Tất cả đều sai  
Câu 3: Các biện pháp nào được sử dụng để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
A. Không ăn những thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố
B. Không dùng thức ăn bản thân có sẵn chất độc
C. Không sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng
D. Tất cả các câu trên đều đúng  
Câu 4: Thời gian bảo quản trứng tươi trong tủ lạnh là:
A. 1 – 2 tuần.           B. 2 – 4 tuần.            C. 24 giờ.               D. 3 – 5 ngày.  
Câu 5: Những biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm gồm:
A. Rau, quả, thịt, cá.. phải mua tươi hoặc ướp lạnh.
B. Thực phẩm đóng hộp phải chú ý hạn sử dụng.
C. Tránh để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.  
Câu 6: Đồ ăn nào dưới đây chứa nhiều chất béo nhất ?
A. Gạo.            B. Bơ.               C. Hoa quả.            D. Khoai lang.  
Câu 7: Nguồn cung cấp của Vitamin C chủ yếu từ:
A. Lòng đỏ trứng, tôm cua                   B. Rau quả tươi
C. Thịt lợn, thịt gà, thịt vịt...                 D. Tất cả đều đúng  
Câu 8: Chất dinh dưỡng nào là nguồn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Chất đường bột.       B. Chất đạm.          C. Chất béo.          D. Vitamin.  
Câu 9: Vitamin nào sau đây giúp ngừa bệnh quáng gà?
A. Vitamin A          B. Vitamin B         C. Vitamin C              D. Vitamin K  
Câu 10: Bệnh suy dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển chậm, cơ bắp yếu ớt, bụng phình to, tóc mọc lưa thưa là do trẻ bị:
A. Thừa chất đạm.                                           B. Thiếu chất đường bột.
C. Thiếu chất đạm trầm trọng.                         D. Thiếu chất béo.  
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